
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 8, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/05/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU LINH PHÁT

0109620682

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

2. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

3. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại vải được tráng hoặc xử lý khác nhau 
như: quần áo đi săn, vải dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các loại vải 
hồ cứng...; Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản 
xuất viền đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời 
để trang trí; Sản xuất vải quần áo dễ co giãn; Vắt sổ quần áo.

1399

4. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; Sản xuất quần áo 
khoác ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc không phải đan 
móc... cho phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo khoác ngoài, áo 
jac ket, bộ trang phục, quần, váy...; Sản xuất quần áo lót hoặc 
quần áo đi ngủ làm từ vải len, vải đan móc, cho nam giới, phụ 
nữ hoặc trẻ em như: Áo sơ mi, áo chui đầu, quần đùi, quần 
ngắn bó, bộ pyjama, váy ngủ, áo blu, áo lót, coóc xê...; Sản 
xuất quần áo cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt tuyết; Sản 
xuất quần áo lao động và phục vụ (ví dụ đồng phục, áo khoác 
trong phòng thí nghiệm).

1410

5. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

6. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn; Sản 
xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy); Sản xuất 
quần áo. 

3290

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP 
KHẨU LINH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH PHAT IMPORT EXPORT TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964906868
Email:

Fax:
Website:
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9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá)

4610

10. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;

4632

11. Bán buôn đồ uống 4633

12. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán 
buôn phụ liệu may mặc.

4649

14. Bán buôn tổng hợp 4690(Chính)

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ 
len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4751

17. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ quần áo, hàng may mặc.

4771

18. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

19. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi  tiết: Bán lẻ quần áo (kể cả quần áo thể thao) đã qua sử 
dụng; Bán lẻ đồ phụ trợ hàng may mặc: Khăn quàng, găng 
tay,... đã qua sử dụng.

4774

20. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ 
giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782
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500.000.000 VNĐ

21. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ; Bán lẻ quần áo (kể cả quần áo thể 
thao) đã qua sử dụng; Bán lẻ đồ phụ trợ hàng may mặc: khăn 
quàng, găng tay,...đã qua sử dụng.

4789

22. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet (Trừ đấu giá)

4791

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động cho thuê kho bãi, hàng hóa)

5210

24. Quảng cáo 7310

25. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Nghiên cứu thị trường 

7320

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, 
đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời 
trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác. Hoạt 
động trang trí nội thất.

7410

27. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ dệt, trang phục, quần áo cho hộ gia đình 
sử dụng hoặc kinh doanh.

7729

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

30. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa quần áo.

9529

31. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (Không bao gồm châm cứu, day ấn huyệt và xông 
hơi bằng thuốc y học cổ truyền), (Không bao gồm xăm mắt, 
xăm môi và các dịch vụ gây chảy máu khác).

9610

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001085030059
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 8, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 8, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM CÔNG ĐẠT         Nam

26/05/1985 Kinh Việt Nam

06/06/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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